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	           Đồng Nai, ngày     tháng     năm 2012


BẢNG THỐNG KÊ CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA CẤP QUỐC GIA
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 
I. Di tích được xếp hạng trên địa bàn thành phố Biên Hòa:
	Stt
	Tên di tích
	Số quyết định
	Thời gian
	Địa điểm di tích
	Ghi chú

	
	
	
	
	Khi xếp hạng
	Hiện nay
	

	1
	Nhà Xanh
(Nguyễn Tiến Đảm:

0907101977)
	235/VH-QĐ
	12/12/1986
	P.Thống Nhất,

Tp.Biên Hòa,
Đồng Nai
	P.Thống Nhất,

Tp.Biên Hòa,
Đồng Nai
	- Bộ VH xếp hạng

- Di tích lịch sử

	2
	Đài Chiến sĩ (Đài kỷ niệm)
(Lê anhMinh 3.952505)
	1288/VH-QĐ
	16/11/1988
	P. Trung Dũng,

Tp.Biên Hòa,
Đồng Nai
	P. Trung Dũng,

Tp.Biên Hòa,
Đồng Nai
	- Bộ VH xếp hạng

- Di tích lịch sử

	3
	Khu Danh thắng Bửu Long
	208/VH-QĐ
	13/03/1990
	P.Bửu Long,

Tp.Biên Hòa,
Đồng Nai
	P.Bửu Long,

Tp.Biên Hòa,
Đồng Nai
	- Bộ VH xếp hạng

- Di tích thắng cảnh

	4
	Chùa Đại Giác
(Lê Vũ Liên Thanh: 0918883943)
	993-QĐ
	28/09/1990
	xã Hiệp Hòa,

Tp.Biên Hòa,
Đồng Nai
	xã Hiệp Hòa,

Tp.Biên Hòa,
Đồng Nai
	- Bộ VH-TT-TT&DL xếp hạng

- Di tích lịch sử và nghệ thuật

	5
	Mộ Trịnh Hoài Đức
	1539-QĐ
	27/12/1990
	P.Trung Dũng,

Tp. Biên Hòa,
Đồng Nai
	P.Trung Dũng,

Tp. Biên Hòa,
Đồng Nai
	- Bộ VH-TT-TT&DL xếp hạng

- Di tích lịch sử

	6
	Đình Tân Lân
	457-QĐ
	25/03/1991
	P.Hòa Bình,

Tp. Biên Hòa,

Đồng Nai
	P.Hòa Bình,

Tp. Biên Hòa,

Đồng Nai
	- Bộ VH-TT-TT&DL xếp hạng

- Di tích lịch sử và nghệ thuật

	7
	Đền thờ, mộ Nguyễn Hữu Cảnh
	457-QĐ
	25/03/1991
	xã Hiệp Hòa,

Tp.Biên Hòa,

Đồng Nai
	xã Hiệp Hòa,

Tp.Biên Hòa,

Đồng Nai
	- Bộ VH-TT-TT&DL xếp hạng

- Di tích lịch sử

	8
	Chùa Long Thiền

(Thích Thiện Nguyện:

0913722004)
	1057-QĐ
	14/06/1991
	P.Bửu Hòa,

Tp.Biên Hòa,

Đồng Nai
	P.Bửu Hòa,

Tp.Biên Hòa,

Đồng Nai
	- Bộ VH-TT-TT&DL xếp hạng

- Di tích lịch sử

	9
	Nhà hội Bình Trước
	2307/QĐ
	30/12/1991
	P.Thanh Bình,

Tp. Biên Hòa,

Đồng Nai
	P.Thanh Bình,

Tp. Biên Hòa,

Đồng Nai
	- Bộ VHTT-TT xếp hạng

- Di tích lịch sử

	10
	Quảng trường Sông phố
	2307/QĐ
	30/12/1991
	P.Thanh Bình,

Tp.Biên Hòa,

Đồng Nai
	P.Thanh Bình,

Tp.Biên Hòa,

Đồng Nai
	- Bộ VHTT-TT xếp hạng

- Di tích lịch sử.

	11
	Đền thờ Nguyễn Tri Phương
(Chị Lan: 01238699247)
	97/QĐ
	21/01/1992
	P.Bửu Hòa,

Tp. Biên Hòa,

Đồng Nai
	P.Bửu Hòa,

Tp. Biên Hòa,

Đồng Nai
	- Bộ VHTT-TT xếp hạng.
- Di tích lịch sử văn hóa.

	12
	Nơi diễn ra cuộc nổi dậy phá Nhà lao Tân Hiệp 02/12/1956
	2754/QĐ/BT
	15/10/1994
	P. Tân Tiến,

Tp. Biên Hòa,

Đồng Nai
	P. Tân Tiến,

Tp. Biên Hòa,

Đồng Nai
	- Bộ VHTT xếp hạng.
- Di tích lịch sử văn hóa.

	13
	Mộ, Đền thờ Đoàn Văn Cự &16 Nghĩa binh Thiên Địa Hội

(Ng. Văn Cầu: 0909736778)
	722QĐ/BVHTT
	25/04/1998
	P.Tam Hòa,

P. Tam Hiệp

Tp. Biên Hòa,
Đồng Nai
	P.Long Bình,

P. Tam Hiệp

Tp. Biên Hòa,

Đồng Nai
	- Bộ VHTT xếp hạng.
- Di tích lịch sử văn hóa.

	14
	Chùa Ông

(Chú Nghĩa: 0913850357)
	04/2001/QĐ-BVHTT
	19/01/2001
	xã Hiệp Hòa,

Tp.Biên Hòa,

Đồng Nai
	xã Hiệp Hòa,

Tp.Biên Hòa,

Đồng Nai
	- Bộ VHTT xếp hạng.
- Di tích lịch sử văn hóa.


II. Di tích được xếp hạng trên địa bàn huyện Long Thành :
	Stt
	Tên di tích
	Số quyết định
	Thời gian
	Địa điểm di tích
	Ghi chú

	
	
	
	
	Khi xếp hạng
	Hiện nay
	

	1
	Đình An Hòa
(Ng V Khai: 0163833683)
	100/VH-QĐ
	21/01/1989
	xã An Hòa,

H.Long Thành,

tỉnh Đồng Nai
	xã An Hòa,

H.Long Thành,

tỉnh Đồng Nai
	- Bộ VH xếp hạng

- Di tích kiến trúc nghệ thuật.

	2
	Mộ Nguyễn Đức Ứng 

và 27 Nghĩa binh chống Pháp
	2754/QĐ/BT
	15/10/1994
	xã Long Phước,

H.Long Thành,

tỉnh Đồng Nai
	xã Long Phước,

H.Long Thành,

tỉnh Đồng Nai
	- Bộ VHTT xếp hạng.
- Di tích lịch sử văn hóa.


III. Di tích được xếp hạng trên địa bàn huyện Nhơn Trạch:
	Stt
	Tên di tích
	Số quyết định
	Thời gian
	Địa điểm di tích
	Ghi chú

	
	
	
	
	Khi xếp hạng
	Hiện nay
	

	1
	Địa đạo Nhơn Trạch

(Thiện: 0918552192)
	04/2001/QĐ-BVHTT
	19/01/2001
	xã Long Thọ,

H.Nhơn Trạch,

Đồng Nai
	xã Long Thọ,

H.Nhơn Trạch,

Đồng Nai
	- Bộ VHTT xếp hạng.
- Di tích lịch sử văn hóa.


IV. Di tích được xếp hạng trên địa bàn huyện Long Khánh:
	Stt
	Tên di tích
	Số quyết định
	Thời gian
	Địa điểm di tích
	Ghi chú

	
	
	
	
	Khi xếp hạng
	Hiện nay
	

	1
	Mộ Cự thạch Hàng Gòn
	147/VH-QĐ
	24/12/1982
	Xã Xuân Tân,

H.Long Khánh,

Đồng Nai
	Xã Hàng Gòn,

TX.Long Khánh,

Đồng Nai
	- Bộ VH xếp hạng.
- Di tích khảo cổ học.

	2
	Tòa hành chánh tỉnh Long Khánh
(ĐT: 3877185)
	1288/VH-QĐ
	16/11/1988
	Thị trấn Xuân Lộc,

H.Long Khánh,

Đồng Nai
	P.Xuân An,
TX. Long Khánh,

Đồng Nai
	- Bộ VH xếp hạng.
- Di tích lịch sử.


V. Di tích được xếp hạng trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu:
	Stt
	Tên di tích
	Số quyết định
	Thời gian
	Địa điểm di tích
	Ghi chú

	
	
	
	
	Khi xếp hạng
	Hiện nay
	

	1
	Căn cứ Khu ủy miền Đông Nam Bộ (Chiến khu Đ)
	3744QĐ/
BVHTT
	29/11/1997
	Xã Trị An,

H.Vĩnh Cửu,
Đồng Nai
	Xã Hiếu Liêm,

H.Vĩnh Cửu,

Đồng Nai
	- Bộ VHTT xếp hạng.
- Di tích lịch sử văn hóa.

	2
	Địa đạo Suối Linh
	61/1999
QĐ/BVHTT
	13/09/1999
	Xã Trị An,

H.Vĩnh Cửu,

Đồng Nai
	Xã Hiếu Liêm,

H.Vĩnh Cửu,

Đồng Nai
	- Bộ VHTT xếp hạng.
- Di tích lịch sử văn hóa.

	3
	Căn cứ Trung ương  Cục miền Nam
	02/2001
QĐ-BVHTT
	19/01/2001
	xã Phú Lý,

H.Vĩnh Cửu,

Đồng Nai
	xã Phú Lý,

H.Vĩnh Cửu,

Đồng Nai
	 Bộ VHTT xếp hạng.
- Di tích lịch sử văn hóa.


VI. Di tích được xếp hạng trên địa bàn huyện Định Quán:
	Stt
	Tên di tích
	Số quyết định
	Thời gian
	Địa điểm di tích
	Ghi chú

	
	
	
	
	Khi xếp hạng
	Hiện nay
	

	1
	Địa điểm chiến thắng La Ngà
	235/VH-QĐ
	12/12/1986
	xã La Ngà,

H.Định Quán,

Đồng Nai
	xã Phú Ngọc,

H.Định Quán,

tỉnh Đồng Nai
	- Bộ VH xếp hạng.
- Di tích lịch sử.

	2
	Đá chồng Định Quán
	1288/VH-QĐ
	16/11/1988
	TT. Định Quán,

H. Định Quán, Đồng Nai
	TT. Định Quán,

H. Định Quán,

Đồng Nai
	- Bộ VH xếp hạng.
- Di tích thắng cảnh.


VII. Di tích được xếp hạng trên địa bàn huyện Xuân Lộc:

	Stt
	Tên di tích
	Số quyết định
	Thời gian
	Địa điểm di tích
	Ghi chú

	
	
	
	
	Khi xếp hạng
	Hiện nay
	

	1
	Núi Chứa Chan
	1204/QĐ-BVHTTDL
	   29/3/2012
	xã Xuân Trường, Xuân Thọ, Suối Cát, Xuân Hiệp, thị trấn Gia Ray thuộc huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	xã Xuân Trường, Xuân Thọ, Suối Cát, Xuân Hiệp, thị trấn Gia Ray thuộc huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	- Bộ VHTTDL xếp hạng
- Danh lam thắng cảnh.


VIII. Di tích được xếp hạng trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ:

	Stt
	Tên di tích
	Số quyết định
	Thời gian
	Địa điểm di tích
	Ghi chú

	
	
	
	
	Khi xếp hạng
	Hiện nay
	

	1
	Địa điểm thành lập Đoàn 125 - Tiền thân của lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia
	4317/QĐ-BVHTTDL
	29/12/2011
	Xã Long Giao, H. Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	Xã Long Giao, H. Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	- Bộ VHTTDL.

- Di tích lịch sử.


Tổng cộng có: 26 di tích xếp hạng cấp Quốc gia. 
PAGE  
1

